
Lớp: 9/8 – năm học: 2025 - 2026 
 

STT Họ Tên 

1 Lê Ngọc Huyền  Anh 

2 Trương Nhã Anh 

3 Dư Gia  Bảo 

4 Lâm Trần Bảo Châu 

5 Vũ Hải Duy 

6 Lâm Gia Hào 

Nhóm 1: Trương Nhã Anh (NT), Vũ Hải Duy (NP) 

7 Lâm Minh Hào 

8 Huỳnh Ngọc Bảo Hân 

9 Phan Bá Thanh Huy 

10 Võ Quốc Hưng 

11 Trần Ngọc Quốc Khánh 

12 Huỳnh Ngọc Đăng  Khôi 

Nhóm 2: Phan Bá Thanh Huy (NP), Trần Ngọc Quốc Khánh (NP) 

13 Nguyễn Xuân Lộc 

14 Nguyễn Huỳnh Phương Mai 

15 Triệu Cảnh  Mãn 

16 Trần Vũ Thiên  Minh 

17 Trần Nguyễn Vân Nghi 

18 Hoàng Thụy Phương Nghi 

Nhóm 3 : Nguyễn Huỳnh Phương Mai (NT), Hoàng Thụy Phương 

19 Đặng Trung  Nghĩa 

20 Cao Hoài Bảo Ngọc 



21 Trần Thanh  Ngọc 

22 Huỳnh Bảo Nhi 

23 Võ Ngọc Trúc Như 

24 Thiều Hoàng  Phi 

 

Nhóm 4: Thiều Hoàng Phi (NT), Huỳnh Bảo Nhi (NP) 

25 Cao Toàn Gia Phú 

26 Nguyễn Chí Phúc 

27 Nguyễn Minh Thái 

28 Nguyễn Như Quốc  Thịnh 

29 Nguyễn Ngọc Minh  Thư 

30 Trần Gia Bảo Thy 

Nhóm 5: Cao Toàn Gia Phú (NT), Nguyễn Minh Thái (NP) 

31 Nguyễn Hoàng  Thy 

32 Phạm Trung  Tín 

33 Lương Tuệ  Trâm 

34 Huỳnh Lê  Vi 

Nhóm 6: Huỳnh Lê Vi (NT), Lương Tuệ Trâm (NP) 

 


